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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH


Số: 2613 /TTr-UBND


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hạ Long, ngày  20  tháng  6  năm 2008


TỜ TRÌNH
Về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2009

(Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ 13)
                           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tổng biên chế hành chính, quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2009 của tỉnh, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HIỆN NAY.

Thực hiện các Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định.

Từ ngày 31 tháng 5 năm 2007 đến ngày 31 tháng 5 năm 2008, căn cứ vào quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, đã trình Chính phủ và được Chính phủ Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; thành lập: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án I và Ban quản lý dự án II, Thanh tra Sở Tư pháp Quảng Ninh, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và số 2 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp; Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa cấp huyện thuộc Sở Y tế tại thị xã Cẩm Phả và các huyện: Yên Hưng, Đông Triều, Vân Đồn, Hải Hà, Hoành Bồ; Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô thuộc Chi cục Kiểm lâm; Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ; Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Cô Tô thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Quản lý di tích-danh thắng Yên Tử thuộc Ban Quản lý các Di tích trọng điểm; Sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và bộ phận làm công tác Tôn giáo thuộc Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ; hợp nhất: Sở Công nghiệp với Sở Thương mại thành Sở Công-Thương, Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thể dục-Thể thao và Sở Du lịch với Sở Văn hoá-Thông tin thành Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính-Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; đổi tên Ban Dân tộc và Tôn giáo thành Ban Dân tộc, giải thể Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em tỉnh để chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số về Sở Y tế, quản lý nhà nước về gia đình về Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, quản lý nhà nước về trẻ em về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có 12 phòng, riêng huyện Cô Tô có 10 phòng...

II. THỰC HIỆN BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2008, KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2009

1.Tình hình thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2008.


Thực hiện Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ mười thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2008. Ngoài tổng biên chế được thông qua, từ ngày 31 tháng 5 năm 2007 đến ngày 31 tháng 5 năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sử dụng 136 biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và 17 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo công việc và quỹ lương trong quỹ dự phòng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí cho các đơn vị mới thành lập và các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ. Như vậy, biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thực hiện đến ngày 31/5/2008 là: 23.983 biên chế, 338 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo công việc và quỹ lương, biên chế cấp xã là 3.584 biên chế. 


2. Dự kiến kế họach biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009. 


Theo đề nghị của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và biên chế cấp xã năm 2009 tăng: 3.448 biên chế, trong đó: khối quản lý nhà nước 273 biên chế; khối sự nghiệp nhà nước 3.156 biên chế; biên chế cấp xã 19 biên chế.

Căn cứ vào việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, đòi hỏi của công tác quản lý, sau khi rà soát, thẩm định đề nghị của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009 như sau:

	Số TT
	Biên chế giao năm 2008
	Dự kiến biên chế

giao năm 2009
	Tăng giảm so   với năm 2008

	I
	Khối quản lý nhà nước
	
	

	1
	Hành chính nhà nước
	2.591
	2.671
	80

	2
	Công chức dự bị
	 115
	177
	62

	
	Cộng I:
	2.706
	2.848
	142

	II
	Khối sự nghiệp nhà nước
	
	

	1
	Sự nghiệp giáo dục-đào tạo
	15.723
	16.714
	991

	2
	Sự nghiệp y tế-xã hội
	3.605
	4.103
	498

	3
	Sự nghiệp văn hoá, TT-TT
	686
	692
	6

	4
	Sự nghiệp khác
	899
	948
	49

	5
	Hợp đồng theo NĐ 68
	364
	376
	12

	
	Cộng II:
	21.277
	22.833
	1.556

	
	Tổng cộng I+II:
	23.983
	25.681
	1.698

	
	Hợp đồng theo quỹ lương
	338
	338
	0

	
	Biên chế dự phòng (đơn vị mới thành lập hoặc thêm nhiệm vụ)
	156
	445
	289

	
	Biên chế dự phòng đã thực hiện
	136
	
	

	
	Cán bộ, công chức cấp xã
	3.584
	3.584
	0


3. Dự phòng biên chế một số tổ chức dự kiến thành lập mới và thêm nhiệm vụ năm 2009 với tổng số là: 445 biên chế.

- Khối quản lý nhà nước, dự kiến 96 biên chế.
- Khối sự nghiệp nhà nước, dự kiến 330 biên chế.

- Biên chế cấp xã, dự kiến 19 biên chế.

4. Dự phòng biên chế cấp xã tăng thêm theo quy định của Chính phủ. 

Đề nghị được bố trí 704 biên chế cán bộ, công chức cấp xã để bổ sung cho cơ sở khi có Nghị định mới của Chính phủ về bố trí biên chế theo phân loại đơn vị hành chính.
5. Biên chế dự phòng 10%.

 Dự phòng 10% quỹ biên chế công chức theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), dự kiến 270 biên chế. 

              (Chi tiết xem Thuyết minh kèm theo Tờ trình này).

Hiện nay, một số Bộ, ngành Trung ương chưa có Thông tư hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của một số Sở, ban, ngành mới được bố trí, sắp xếp tổ chức lại theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính, do đó việc dự kiến biên chế tăng thêm chưa cụ thể được cho từng đơn vị sẽ được thành lập mới và tăng thêm nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến biên chế dự phòng và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, giao bổ sung biên chế dự phòng cụ thể cho các đơn vị thành lập mới và thêm nhiệm vụ năm 2009.
6. Một số nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và quản lý công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

6.1. Nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và các quy định của bộ, ngành Trung ương, hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ tăng thêm, thay đổi, bổ sung nhiệm vụ mới, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi được thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao cho từng đơn vị.

6.2. Nguyên tắc quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Nguyên tắc quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đề nghị tiếp tục thực hiện như những quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Quyết định số 3075/2004/QĐ-UB, Quyết định số 3076/2004/QĐ-UB, Quyết định số 3077/2004/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2004, Quyết định số 2618/2007/QĐ-UB ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi sơ kết công tác phân cấp, căn cứ vào các quy định của Chính phủ Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ có Quyết định sửa đổi, bổ sung các quyết định trên để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về phân cấp quản lý.

- Cán bộ, công chức cấp xã đề nghị giữ nguyên số lượng như đã giao năm 2008 là: 3.584 biên chế. Nếu có Nghị định của Chính phủ phê chuẩn việc thành lập đơn vị hành chính cơ sở mới, quy định về định mức biên chế cán bộ, công chức cho cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính sẽ điều chỉnh từ nguồn biên chế dự phòng tăng thêm.

 - Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã thực hiện theo Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá XI, Kỳ họp thứ 9 về việc quy định phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố theo hệ số lương tối thiểu chung. 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- V0, V1, V3, Sở Nội vụ;  

- Lưu: VT,  TH1.
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